
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 13 (27/11/2023 - 01/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
27

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn truyền thống quê em. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Bảng nhân 9. Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt (Đọc) Bàn tay cô giáo (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Đọc) Bàn tay cô giáo (T2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Đạo đức Em giữ lời hứa (T2) Cao Thúy Hồng
2 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường (T1) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (2
8/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng chia 9. Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Viết) Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 HĐTN Tự hào truyền thống quê em. Võ Phú Thanh Đào
2 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

TƯ
 (2

9/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Người em yêu quý Vũ Thị Lan
2 GDTC Động tác bụng và động tác toàn thân. Nguyễn Đức Trung



TƯ
 (2

9/
11

/2
02

3) SÁNG
3 Tiếng Việt (LT&C) Từ có nghĩa giống nhau. Câu hỏi – dấu chấm hỏi. Võ Phú Thanh Đào
4 Toán Em làm được những gì? Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (3

0/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Em làm được những gì? (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Đọc) Thứ Bảy xanh. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Sắp xếp để dễ tìm Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (0
1/

12
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Động tác nhảy và động tác điều hòa Nguyễn Đức Trung
2 Âm nhạc Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Lút – vích van Bét – Tô – Ven.Nguyễn Hoàng Phúc
3 TV (Nói và nghe) Nghe – kể: Ông Trạng giỏi tính toán. Võ Phú Thanh Đào

4 TV (Viết sáng tạo) Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong 
câu chuyện. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Toán Xem đồng hồ. (T1) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường (T2) Võ Phú Thanh Đào
3 HĐTN Hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em. Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 13 (27/11/2023 - 01/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
27

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn truyền thống quê em. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Bàn tay cô giáo ( Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc: Bàn tay cô giáo ( Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 Kĩ năng sống
3 Đạo đức Em giữ lời hứa ( Tiết 2). Cao Thúy Hồng        

B
A

 (2
8/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết : Nhớ – viết Bàn tay cô giáo. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Bảng nhân 9. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tin học Sắp xếp để dễ tìm Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

TƯ
 (2

9/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Từ có nghĩa giống nhau - Câu hỏi - Dấu chấm hỏi. Huỳnh Thanh Hằng



TƯ
 (2

9/
11

/2
02

3) SÁNG
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Bảng chia 9. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 TNXH Hoạt động sản xuất ở địa phương em (Tiết 3) Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (3

0/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Thứ Bảy xanh. Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Em làm được những gì? ( Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Bài 5. Sử dụng máy thu hình (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN Nhận diện các hoạt động tình nguyện nhân đạo ở địa phương em.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? ( Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 Robotics
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

SÁ
U

 (0
1/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Xem đồng hồ ( Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và Bảo vệ môi trường (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe - kể Ông trạng giỏi tính toán. Huỳnh Thanh Hằng

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một 
nhân vật trong câu chuyện. Huỳnh Thanh Hằng

3 HĐTN Hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em. Huỳnh Thanh Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 13 (27/11/2023 - 01/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
27

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn truyền thống quê em. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Bàn tay cô giáo (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Đọc: Bàn tay cô giáo (T2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Toán Bảng nhân 9. Bùi Thị Kim Yến
2 Đạo đức Em giữ lời hứa (T2) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (2
8/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Bảng chia 9. Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Nhận diện các hoạt động tình nguyện nhân đạo ở địa phương em. Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo. Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU

1 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (T1) Bùi Thị Kim Yến



B
A

 (2
8/

11
/2

02
3)

CHIỀU

3 HĐTN
Nhận diện các hoạt động tình nguyện nhân đạo ở địa phương em.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo. Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (2

9/
11

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung

2 Tiếng Việt
LTVC: - Từ có nghĩa giống nhau.
- Câu hỏi – dấu chấm hỏi. Bùi Thị Kim Yến

3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Em làm được những gì? (T1) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Kĩ năng sống
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (3

0/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Thứ Bảy xanh. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Em làm được những gì? (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (0
1/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Ông Trạng giỏi tính toán. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện.Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Xem đồng hồ (T1) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tin học Sắp xếp để dễ tìm Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang



SÁ
U

 (0
1/

12
/2

02
3)

CHIỀU
3 HĐTN Hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em. Bùi Thị Kim Yến


